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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /2023/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày        tháng       năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH

Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; 

nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 18/6/2020; Luật Thủy sản năm 2017 ngày 21/11/2017; 
Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/201 6 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số        /TTr-SNN ngày     /      /2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; theo dõi kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thủy sản;
- TT Tỉnh ủy; TT HDND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu; Đài PT&TH Lai Châu;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải





 
QUY ĐỊNH
Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; 

nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /2023/QĐ-UBND ngày       /         /2023
của UBND tỉnh Lai Châu)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy định này quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh 

1. Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
2. Nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành việc thực hiện pháp luật về thủy sản, quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; quy định về nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

b. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.

c. Xác định vị trí tọa độ cắm mốc biển báo khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

d. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản cho Cục Thủy sản và UBND tỉnh theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố
a. Tổ chức triển khai, chỉ đạo lực lượng công an, các phòng ban chuyên môn cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm theo quy định.

b. Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn quản lý phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

c. Tổ chức xây dựng bản đồ, cắm mốc biển báo khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn quản lý.

d. Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng trong ngành từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên các sông, hồ để xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các nghề,  ngư cụ cấm, chất nổ, chất độc, hóa chất cấm để khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4. Các Sở, ban ngành liên quan
a. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho việc phổ biến, tuyên truyền, xây dựng bản đồ, cắm mốc, biển báo, tuần tra, kiểm soát theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm các quy định này theo pháp luật hiện hành.

b. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hỗ trợ việc chuyển giao các quy trình sản xuất các loài thủy sản quý hiếm theo các quy định hiện hành, đặc biệt các loài thủy đặc sản phân bố trên địa bàn tỉnh. 
c. Các Sở, ban ngành khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện quy định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc Quy định này. Các trường hợp khác chưa được quy định kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc; các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Phụ lục I:

KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định           /2023/QĐ- UBND ngày        tháng        năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)
	TT
	Khu vực cấm
	Xã
	Tọa độ cấm
	Đặc điểm
	Thời gian cấm

	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	
	

	I
	Huyện Nậm Nhùn

	1
	Vùng ngập nước, bản Co Mủn, hồ chứa thủy điện Sơn La (Sông Đà, khu di tích lịch sử Đèo Văn Long)
	Lê Lợi
	220 04'37''

220 05'02''

220 05'01''

220 04'40''
	1030 09'37"

1030 09' 48"

1030 09'55"

1030 09'51''
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 763 m; diện tích khoảng 26 ha.

- Khu vực thủy sản chưa thành thục sinh sản tập trung sinh sống.
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	2
	 Vùng nước ngập bản Nậm Ty, thuộc hồ chứa thủy điện Sơn La (Sông Đà)
	Nậm Hàng
	220 08'24''

220 07'15''

220 07'08''

220 07'58'' 
	1030 02'05"

1030 04' 07"

1030 04' 00"

1030 02'23'' 
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 3.637 m; diện tích khoảng 91 ha.

- Khu vực thủy sản chưa thành thục sinh sản tập trung sinh sống.
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	3
	Vùng nước ngập thuộc Tổ dân phố Pa Kéo hồ chứa thủy điện Sơn La (Sông Đà)
	Thị trấn Nậm Nhùn
	220 08'16''

220 08'09''

220 07'59''

220 08'06''
	1030 00' 49"

1030 02' 13"

1030 02'12"

1030 00' 53"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 2.562 m; diện tích khoảng 73 ha.

- Khu vực thủy sản chưa thành thục sinh sản tập trung sinh sống.
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	4
	Vùng ngập nước lòng thủy điện Lai Châu, thuộc các bản Cang, Mường Mô, bản Giẳng, bản Nậm Hài thủy điện Lai Châu, thuộc hệ thống Sông Đà 
	Mường Mô
	22°13'54.64"

22°12'12.14"

22°12'2.30"

22°13'58.69"


	102°55'8.22"

102°54'43.83"

102°56'15.77"

102°55'47.14"


	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 7.295 m; diện tích khoảng 400 ha.

- Khu vực tập trung sinh sống của thủy sản chưa thành thục sinh sản; tập trung sinh sản của loài thủy sản; Khu vực có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; 
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	5
	Vùng ngập nước chảy từ suối Nậm Chà gần cầu Nậm Pồ, thuộc bản Huổi Mắn thủy điện Lai Châu, thuộc hệ thống Sông Đà 
	Nậm Chà
	22° 5'37.71"
22° 5'33.51"

22° 5'33.61"

22° 5'38.08"


	102°52'8.82"102°52'44.79"

102°52'49.61"

102°51'59.27"


	- Khu vực cấm chiều dai dài khoảng 2.892 m; diện tích khoảng 67 ha.

- Khu vực tập trung sinh sản của loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận.
	Từ ngày 01/5 đến 31/7

	II
	Huyện Than Uyên

	1
	Vùng ngập nước tại bản Sàng, bản Mở, bản On (Thuộc lòng thủy điện Huội Quảng, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Khoen On
	210 46'04'' 

210 42'07''

210 42'02''

210 45'59''
	1030 50'18"

1030 52' 16"

1030 52' 07"

1030 50' 10"
	- Khu vực cấm chiều dai dài khoảng 10.213 m; diện tích khoảng 73 ha.

- Khu vực tập trung sinh sản của loài thủy sản
	Từ ngày 01/5  đến 30/6

	2
	Vùng ngập nước tại bản Củng (Thuộc lòng thủy điện Huội Quảng, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Ta Gia
	21°49'29.33"

21°49'30.62"

21°46'54.77"

21°46'54.94"

21°46'59.46"

 21°47'8.21"

21°47'13.67"

21°47'27.07"

21°47'48.38"

21°48'11.24"

21°48'22.48"
	103°49'48.67"

103°49'53.73"

103°49'21.22"

103°49'18.63"

103°49'19.08"

103°49'13.59"

103°49'13.53"

103°49'2.11"

103°48'55.46"

103°49'0.26"

103°49'7.42"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 5.526 m; diện tích khoảng 94,3 ha; 

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận.
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	3
	Vùng Ruộng ngập nước tại bản Pá Khôm, bản Chít cũ (Thuộc lòng thủy điện Bản Chát, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Pha Mu
	21°53'38.00"

21°53'18.56"

21°53'32.17"

21°53'10.01"

21°53'7.02"

21°52'10.54"

21°52'12.89"

21°52'59.69"
	103°47'2.64"

103°47'6.47"

103°47'19.64"

103°47'13.08"

103°47'6.24"

103°45'51.91"

103°45'51.83"

103°46'18.62"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 3.680 m; diện tích khoảng 83,8 ha

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận
	Từ ngày 01/4 đến 30/6

	4
	Vùng ngập nước tại bến đò Pá Hầu (Thuộc lòng thủy điện Bản Chát, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Mường Cang
	21°55'30.94"

21°55'30.40"

21°55'29.68"

21°55'30.44"
	103°50'29.56"

103°50'29.53"

103°50'24.46"

103°50'23.54"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 190m; diện tích khoảng 0,47 ha; 

- Khu vực thủy sản tập trung sinh sản
	Từ 01/5 đến 30/6

	5
	Vùng ngập nước tại bản Khoang (Thuộc lòng thủy điện Bản Chát, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Mường Mít
	 22° 1'9.00"

 22° 1'3.97"

21°58'22.80"

21°58'40.62"

21°59'25.65"
	103°50'15.94"

103°50'21.73"

103°46'26.93"

103°46'9.84"

103°45'56.88"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 6.742 m; diện tích khoảng 386 ha

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận
	Từ 01/4 đến 30/6

	III
	Huyện Tân Uyên

	1
	Vùng ngập nước tại bản Bằng Mai cũ, nay thuộc bản Phiêng Lúc (Thuộc lòng thủy điện Bản Chát, hệ thống Sông Nậm Mu)
	Nậm Cần
	 22° 8'51.25"

 22° 8'52.22"

 22° 3'55.87"

 22° 3'59.35"
	103°43'13.74"

103°43'14.88"

103°44'31.43"

103°44'23.30"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 15.850 m; Diện tích khoảng 316 ha

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận.
	Từ 01/5 đến 31/7

	IV
	Huyện Mường Tè

	1
	Tại các khu vực khe, suối bản Nậm Hạ chảy ra Sông Đà
	Can Hồ
	22°17'51.48"

22°17'47.21"

22°17'46.16"

22°17'32.23"
	102°49'26.47"

102°50'5.35"

102°50'6.20"

102°49'27.52"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 1.134 m; Diện tích khoảng 40 ha

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận.
	Từ 01/5 đến 31/7

	2
	Vùng ngập nước suối Huổi cuổng, Suối Nậm Cấu   thuộc Khu 03, 11 và 12 nhánh chảy ra sông đà, thủy điện Lai Châu
	TT Mường Tè
	22°23'3.91"

22°22'38.86"

22°22'37.84"

22°(22'57.32"
	102°47'50.19"

102°49'26.65"

102°49'26.03"

102°47'49.33"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 2.962m; Diện tích khoảng 58 ha.

- Khu vực tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận.
	Từ 01/5 đến 30/6

	V
	Huyện Sìn Hồ

	1
	Khu vực khai thác thủy sản thuộc bản Nậm Ngập Lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận Lai Châu thuộc bản Nậm Ngập 
	Nậm Tăm
	22°15'47.55"

22°15'32.59"

22°15'28.79"

22°15'45.90"
	103°24'29.93"

103°24'37.56"

103°24'33.07"

103°24'24.05"
	- Khu vực cấm chiều dài lưu vực khoảng 520 m; Diện tích khoảng 39 ha

- Khu vực tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận. loài thủy sản
	Từ 01/4 đến 30/6

	2
	Khu vực khai thác thủy sản Lòng hồ thủy điện Sơn La (Sông Đà), thuộc bản Nậm Cha
	Nậm Cha
	22°12'56.78"

22°13'1.86"

22°12'31.53"

22°12'29.16"
	103°25'18.14"

103°25'38.59"

103°25'37.59"

103°25'27.74"
	- Khu vực cấm chiều dài khoảng 893 m; Diện tích khoảng 61 ha

- Khu vực sinh sống của các loài thủy sản chưa thành thục; tập trung sinh sản của các loài thủy sản; có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn vùng lân cận; có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận.
	Từ 01/4 đến 31/6


Phụ lục II:

NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định           /2023/QĐ- UBND ngày        tháng        năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

	TT
	Nghề, ngư cụ cấm
	Phạm vi

	1
	Sử dụng công cụ kích điện mang trên người; sử dụng công cụ kích điện trên tàu, thuyền, xuồng, bè, các phương tiện khác; sử dụng trực tiếp từ máy phát điện trên tàu cá; sử dụng dòng điện từ lưới điện khi tham gia khai thác thủy sản
	Tất cả các thủy vực trên địa bàn tỉnh

	2
	Sử dụng chất nổ, chất độc, hóa chất cấm để khai thác thủy sản.
	Tất cả các thủy vực trên địa bàn tỉnh

	3
	Nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản đã được quy định tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
	Tất cả các thủy vực trên địa bàn tỉnh


DỰ THẢO








